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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 84/NQ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012  
 

NGHỊ QUYẾT 
Về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ  

thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế  
 

CHÍNH PHỦ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ kết quả Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện quy trình 
về điều ước quốc tế tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2012 về 
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2012;  

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, 
  

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Nội dung phân công 

Chính phủ phân công Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một 
số công việc trong quy trình điều ước quốc tế sau đây: 

1. Trình Chủ tịch nước quyết định việc đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân 
danh Nhà nước trong trường hợp các điều ước quốc tế Chủ tịch nước trực tiếp ký; 

2. Báo cáo Chủ tịch nước trước khi đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh 
Nhà nước và điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có quy định phải phê chuẩn; 

3. Trình Chủ tịch nước phê chuẩn điều ước quốc tế đối với các điều ước được 
quy định tại Điều 31 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005; 
trình Chủ tịch nước quyết định gia nhập điều ước quốc tế theo điểm b khoản 4 
Điều 51 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005; 

4. Quyết định cho tiến hành đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà 
nước, Chính phủ, trừ các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước mà Chủ tịch nước 
trực tiếp ký; 
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5. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, tạm đình 
chỉ hiệu lực điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền Chính phủ theo Luật Ký kết, gia 
nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.  

Điều 2. Phạm vi, điều kiện thực hiện phân công 

 1. Việc phân công quy định tại Điều 1 Nghị quyết này không áp dụng đối với 
các điều ước quốc tế thuộc lĩnh vực hòa bình, an ninh, biên giới, lãnh thổ, chủ 
quyền quốc gia, tổ chức quốc tế phổ cập và tổ chức quốc tế khu vực quan trọng 
hoặc có quy định trái hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật 
của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoặc việc thực hiện điều ước quốc tế 
đó yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc hủy bỏ quy định của văn bản 
quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

2. Việc phân công theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết này chỉ được thực hiện 
khi trong hồ sơ trình, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến kiểm tra của Bộ 
Ngoại giao và ý kiến đóng góp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan nhất trí 
với ý kiến của cơ quan đề xuất ký kết, gia nhập điều ước quốc tế đó.  

3. Trình tự, thủ tục ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế khác không thuộc nội 
dung phân công nêu tại Điều 1 Nghị quyết này được thực hiện theo các quy định 
pháp luật hiện hành. 

4. Chính phủ chịu trách nhiệm về những công việc đã phân công cho Thủ 
tướng Chính phủ thực hiện tại Nghị quyết này. Thủ tướng Chính phủ có trách 
nhiệm báo cáo ra phiên họp Chính phủ gần nhất về việc thực hiện các công việc 
được phân công theo Nghị quyết này. 

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan 

1. Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên 
quan nghiên cứu, rà soát các quy định pháp luật hiện hành về điều ước quốc tế làm 
cơ sở đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ 
chức Chính phủ năm 2001 và Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 
năm 2005 liên quan đến thẩm quyền của các cơ quan trong quy trình điều ước quốc 
tế, báo cáo Chính phủ. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 


